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1. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG SỐ LƯỢNG

1 Bàn mổ điện đa năng Cái 13

2 Đèn mổ treo tường 2 nhánh Cái 13

3 Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực Hệ thống 13

4 Hệ thống nội soi khí phế quản ống mềm Hệ thống 13

5 Máy cắt đốt u bằng laser Cái 3

6 Ống soi cầm tay 3 li có camera  Cái 10

7 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 132

8 Bơm tiêm điện Cái 243

9 Máy truyền dịch Cái 82

10 Máy đo điện tim  Cái 42

11 Máy X quang di động Hệ thống 22

12 Máy X quang kỹ thuật số DR Hệ thống 17

13 Máy siêu âm tổng quát Cái 14

14 Máy đo chức năng hô hấp  Cái 24

15 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy (SpO2) trong máu cầm tay  Cái 259

16 Tủ lưu trữ cassette Cái 6

17 Máy lắc Cái 57

18 Máy ly tâm Cái 31

19 Máy ly tâm lạnh Cái 20

20 Máy sấy lam Cái 14

21 Máy cất nước tự động Cái 12

22 Máy cắt lát vi thể Cái 9

23 Máy nhân gen PCR Hệ thống 10

24 Máy chưng cách thủy Cái 12

25 Máy Gene Xpert Cái 20

26 Máy phân tích nước tiểu Cái 3

27 Máy xử lý mô tự động Cái 4

28 Hệ thống chẩn đoán giải trình tự gen Hệ thống 5

29 Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Hệ thống 2

30 Hê thống xét nghiệm huyết sắc tố Hemoglobin Hệ thống 2

31 Máy đếm tế bào CD4 Cái 3

32 Máy đo nồng độ DNA Cái 2

33 Máy đông máu tự động Cái 3

34 Máy huyết học tự động Cái 5

18. PHỤ LỤC 18: BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
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35 Máy miễn dịch tự động Cái 2

36 Máy nhuộm mô tế bào Cái 2

37 Máy nhuộm tiêu bản tự động Cái 2

38 Máy sinh hóa tự động Cái 4

39 Máy tách chiết tự động Cái 2

40 Máy xét nghiệm nhóm máu tự động Cái 2

41 Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR Hệ thống 5

42 Máy xét nghiệm tế bào Cái 2

43 Máy đo khí máu động mạch Cái 4

44 Máy lai tự động Cái 7

45 Máy lai bán tự động Cái 14

46 Kính hiển vi hai mắt  Cái 98

47 Tủ An toàn sinh học cấp II Cái 43

48 Tủ lạnh âm sâu Cái 61

49 Tủ ấm Cái 24

50 Tủ sấy Cái 24

51 Máy ủ Cái 18

52 Máy hấp nhiệt độ cao (hấp ướt) dùng trong xét nghiệm Cái 30

53
Máy hấp nhiệt độ cao (hấp ướt) dùng trong kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Cái 7

2. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG MỚI

54 Hệ thống phẫu thuật nội soi trung thất Hệ thống 6

55 Máy đo oxy khối mô Cái 5

56 Máy test rò rỉ ống nội soi di động Cái 1

57 Máy thổi khô ống nội soi Cái 1

58 Tủ lưu trữ ống soi Cái 3

59 Đèn soi đáy mắt Cái 5

60 Máy bơm hút chân không Cái 6

61 Tủ mát chuyên dụng Cái 27

62 Tủ An toàn sinh học cấp I Cái 10

63 Tủ thao tác PCR Cái 11

64 Máy đổ môi trường tự động Cái 8

65 Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn lao Hệ thống 14

66 Máy phá tế bào Cái 2

67 Hệ thống máy cấy máu tự động Hệ thống 4

68 Máy xét nghiệm đột biến gen Cái 2
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69 Máy trộn mẫu Cái 2

70 Máy đo huỳnh quang Cái 5

71 Hệ thống điện di DNA Cái 14

72 Máy làm đặc môi trường Cái 10

73 Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 14

74 Máy đo pH Cái 5


